


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Em hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a có đặc điểm như thế nào?
	A. Là các sườn dốc, xen lẫn đồng bằng cát và đụn cát.
	B. Là các cao nguyên rộng lớn, đất đai màu mỡ.
	C. Là các hoang mạc cát, hoang mạc đá, cao nguyên và núi thấp.
	D. Là các hoang mạc cát xen lẫn cao nguyên và hẻm vực.
Câu 2. Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
	A. Phân biệt chủng tộc.	B. Tệ nạn xã hội, tội phạm.
	C. Ô nhiễm môi trường.	D. Thất nghiệp.
Câu 3. Những ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều ở Trung và Nam Mỹ?
	A. Tiếng Anh và Tây Ban Nha.                  B. Tiếng Nga và Anh.
	C. Tiếng Anh và Pháp.                                D. Tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Câu 4. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
	A. Ba bộ phận.	B. Năm bộ phận.	C. Bốn bộ phận.        D. Hai bộ phận.
Câu 5. Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở đâu?
	A. Trung tâm Bắc Băng Dương.	B. Trung tâm Ấn Độ Dương.
	C. Trung tâm Thái Bình Dương.	D. Trung tâm Đại Tây Dương.
Câu 6. Tại sao diện tích rừng A-ma-dôn đang bị suy giảm?
	A. Thiếu nước để tưới tiêu.
	B. Khí hậu nóng lên.
	C. Khai phá rừng lấy gỗ, đất canh tác, làm giao thông, cháy rừng.
	D. Tình trạng hoang mạc hóa lan rộng.
Câu 7. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
	A. Năm.	B. Ba.	C. Bốn.	D. Sáu.
Câu 8. Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư Bắc Mỹ?
	A. Thành phần chủng tộc đa dạng.	B. Gia tăng dân số tự nhiên.
	C. Đô thị hóa phát triển.	D. Xung đột sắc tộc, tôn giáo.
Câu 9. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn?
	A. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp.
	B. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.
	C. Là “lá phổ xanh” của Trái Đất.
	D. Nguồn dự trữ sinh học quý giá.
Câu 10. Biện pháp nào không được sử dụng để bảo vệ rừng A-ma-dôn?
	A. Trồng phục hồi rừng.
	B. Tăng cường giám sát hoạt động khai thác rừng.
	C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo lại đất.
	D. Tuyên truyền và đẩy mạng vai trò của người dân bản địa.
Câu 11. Khu vực nào ở Ô-xtrây-li-a có lượng mưa cao nhất?
	A. Dải đất hẹp phía nam lục địa.      B. Phía nam của đảo Ta-xma-ni-a.
	C. Dải bờ biển hẹp ở phía Bắc.        D. Sườn tây của dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.
Câu 12. Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
	A. Địa hình thấp, trũng.	B. Nhiều núi lửa đang hoạt động.
	C. Khí hậu khô hạn.	D. Khoáng sản nghèo nàn.
Câu 13. Sinh vật rừng A-ma-dôn rất phong phú nguyên nhân do đâu?
	A. Khí hậu nóng ẩm.	B. Sông ngòi dày đặc.
	C. Địa hình bằng phẳng.	D. Diện tích rộng lớn.
Câu 14. Các đô thị lớn của Bắc Mỹ thường tập trung ở đâu?
	A. Ven Thái Bình Dương và ven Đại Tây Dương.
	B. Ven Thái Bình Dương và phía Bắc Bắc Mỹ.
	C. Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương.
	D. Phía Bắc Bắc Mỹ và Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ.
Câu 15. Vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến thiên nhiên châu Mĩ.
	A. Lãnh thổ rộng, tính chất lục địa rõ rệt   
    B. Khí hậu khắc nhiệt chiếm phần lớn diện tích.
	C. Thiên nhiên phân hóa đa dạng, phức tạp.
    D. Thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.
Câu 16. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	A. Châu Mĩ.	B. Châu Phi.            C. Châu Đại Dương.         D. Châu Âu.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
 Hãy ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d.
[bookmark: _GoBack]Câu 17.  Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
A. Phía Bắc và phía Đông lục địa Ô-xtrây-li-a có lượng mưa lớn do tác động của dòng biển nóng.
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu nhiệt đới
C. Trên các đảo khí hậu ôn hoà hơn lục địa.
D. Phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a có các hoang mạc ăn lan ra biển do tác động của dòng biển nóng.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)  
Câu 1. (2 điểm) Dân cư Bắc Mỹ đa chủng tộc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Hãy phân tích
 sự đa dạng của chủng tộc và tác động của sự đa dạng đó tới Bắc Mỹ?
Câu 2. (3 điểm) Cho bảng số liệu:  Diện tích rừng Amazon ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019.
	Năm
	1970
	1990
	2000
	2010
	2019

	Diện tích
(Triệu km2)
	
4,0
	
3,79
	
3,6
	
3,43
	
3,39


Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng A-ma-don ở Bra-xin giai đoạn 1970-2019. Nêu nguyên nhân của việc suy giảm rừng A-ma-dôn. Nêu một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn.

Hết
Chúc các con làm bài tốt!
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